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LOGO VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN 

1. Ký hiệu: (Sign) 

Là những tín hiệu, hình tượng thị giác có tính chất đơn giản dễ hiểu, người ta 

thường dùng các hình kỷ hà hay hình học cơ bản để tạo thành, nhằm mục đích 

truyền đạt thông tin nào đó như ký hiệu giao thông, ký hiệu trên các thùng hàng 

hóa, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm… 
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2. Huy Hiệu: (Insignia) 

Thường dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước, là một tín hiệu của các 

cơ quan đoàn thể xã hội, hay tín hiệu ghi nhận một kỷ niệm mang ý nghĩa xã hội 

rộng lớn như Huy hiệu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Huy hiệu Đội 

Thiếu Niên tiền phong, huy hiệu cảnh sát… Quốc Huy cũng là một dạng huy hiệu 

nhưng là huy hiệu của quốc gia. 

 

 

3. Huy Chương – Huân Chương (Medal) 

Là những biểu trưng nhằm để ghi nhận một chiến tích, một công trạng mang tính 

xã hội. Phần lớn các huân chương, huy chương đều lấy hình mẫu chung là hình 

ngôi sao thể hiện như là một sự vượt trội, sự tỏa sáng, một điển hình của niềm 

vinh quang. 

                                

 

4. Cờ (Flag) 

Là một ký hiệu mang tính khái niệm về vùng lãnh thổ, cộng đồng người, cờ 

truyền thống hoặc một khái niệm hoạt động chuyên môn. Mỗi một quốc gia chọn 

cho mình một màu sắc và hình thức tín hiệu riêng để làm quốc kỳ. Ngoài ra còn 
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các loại cờ như cờ của các tổ chức như cờ Liên Hiệp Quốc, cờ Chữ Thập Đỏ, 

cờ Đảng… 

                  

         

          

 

5. Biểu Tượng: (Symbol) 

Là một khái niệm có nội dung bao hàm phong phú, biểu tượng có thể bao gồm 

các hình tượng cụ thể chẳng hạn biểu tượng của Pháp là chú gà trống Gôloa 

(Gaulois), biểu tượng của Singapore là chú sư tử biển, biểu tượng của Anh là 

chú sư tử, biểu tượng của Trung Quốc là chú gấu trúc, và ta hay gọi nước Lào là 

đất nước triệu Voi. 

Ngoài ra biểu tượng còn bao hàm cả những khái niệm ở mức độ trừu tượng 

thuộc lĩnh vực tinh thần như tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc ta là 

Biểu Tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Cho dù mang ý nghĩa trừu tượng hay hình tượng thì biểu tượng  cũng luôn được 

hiểu là một khái niệm mang tính xã hội. 
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6. Biểu Tượng Vui – Linh Vật: (Mascot) 

Thông thường biểu tượng vui chỉ có trong các lĩnh vực thuộc lĩnh vực Thể dục 

thể thao. Mỗi một sự kiện thể thao thường có Logo và một biểu tượng vui kèm 

theo. Biểu tượng vui là một con vật hay một vật mang tính truyền thống nào đó 

của một quốc gia. 

Ví dụ: Biểu tượng France’98 là chú gà trống, Chú voi của Asiad tại Thailand, chú 

trâu vàng của Seagames 22 tại Việt Nam, hay chú đại bàng của Seagames 23 

tại Phiilipin, chú sư tử của World cup 2006… 
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